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                          KHOA DƯỢC

Bình thuận, ngày    tháng    năm 2022
DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU NĂM 2022
(LASA: Look Alike – Sound Alike)
Thuốc nhìn giống nhau (Look alike):

Thuốc được đóng gói trong bao bì trực tiếp (vỉ, viên, ống, lọ, chai, túi) hoặc bao bì gián tiếp (thùng, hộp) tương tự nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì.

Thuốc đọc giống nhau (Sound alike):

Là thuốc có tên phát âm tương tự nhau hay có cách viết tương tự nhau.
Dễ bị nhầm lẫn trong quá trình lưu trữ, kê đơn, cấp phát, giao nhận và sử dụng thuốc cho bệnh nhân.
· Việc quản lý thuốc thuộc danh mục LASA cần đảm bảo:
· Ghi y lệnh rõ ràng tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, liều.

· Sắp xếp các thuốc LASA tại các vị trí xa nhau, không để cạnh nhau, sắp xếp theo nhóm điều trị.
· Đối với những thuốc viên nén được đóng trong bao bì trực tiếp là lọ, khi ra lẻ cần đựng trong bao bì kín và ghi y lệnh rõ rang tên thuốc, hàm lượng.
· Dán nhãn cảnh báo dễ nhầm lẫn.
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· Kiểm tra chéo ít nhất bởi 02 nhân viên y tế khi cấp phát cho người bệnh, cho khoa phòng cũng như khi thực hiện y lệnh.
Căn cứ Danh mục thuốc trúng thầu tại bệnh viện YHCT PHCN Bình Thuận.
Để khắc phục tình trạng cập nhật nhầm một số tên thuốc có hình dạng nhìn giống nhau, phát âm tương tự giống nhau dẫn đến dễ nhầm lẫn khi nhập máy và kê đơn thuốc điều trị của Bác sỹ.

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, tránh nhầm lẫn và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Khoa Dược xây dựng Danh mục các thuốc có hình dạng nhìn giống nhau và các thuốc có cách phát âm tương tự nhau dễ bị nhầm lẫn trong quá trình sử dụng, điều trị để các Bác sỹ cũng như các nhân viên y tế biết và lưu ý khi sử dụng thuốc.
A. Danh mục thuốc nhìn giống nhau (LA):
Những thuốc nhìn giống nhau (LA) có chung Nhà sản xuất sẽ giống nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì. Nếu quan sát kĩ chúng ta sẽ nhìn thấy một vài điểm khác nhau trên viên thuốc giúp chúng ta phân biệt.
Đôi khi sẽ có những thuốc nhìn giống nhau (LA) khác nhau về Nhà sản xuất.
	STT
	Tên thuốc

	1
	Kim tiền thảo
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	Diệp hạ châu
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	Bát vị
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	Lục vị - f
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	Thanh nhiệt tiêu độc
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	Dưỡng tâm an
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	Sáng mắt
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	Bổ huyết ích não
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	Viêm xoang Xuân Quang (Rhidinol)
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	Fitogra
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	Bổ trung ích khí
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	Ngân kiều giải độc Xuân Quang (Forvim)
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	Viêm đại tràng Xuân Quang (Caltestin)
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	Khu phong hóa thấp XQ (Tisore)
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	Bảo mạch Hạ huyết áp
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	An thần bổ tâm – f
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	Hoạt huyết dưỡng não fito
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	Hoàn thập toàn đại bổ
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	Hoàn lục vị địa hoàng
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	Trihexyphenidyl
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	Dogtapine
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	Phenyltoin
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	Bidinatec 10
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	Waisan
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	Midatan
[image: image29.jpg]P

Midatan 500123
Amoxicilin $00mg +Acid clavulanic 125mg

SDK: VD-22188-15
CTY CP DUQC PHAM MINH DAN

Midatan 500125

Amoxicilin 500mg +Acid clavulanic 125mg

SPK: VD-22188-15
CTY CP DUGC PHAM MINH DAN

Midatan ;012

Amoxicilin S00mg + Acid clavulanic 125mg

SDK: VD-22188-15
CTY CP DUQC PHAM MINH DAN

MD PHARCO

Midatan 500125

Amoxicilin 500mg +Acid clavulanic 125mg

Midatan ;00125

REG N°: VD-22188-15

(GP-iH) oo

Midatan ;0012

REG N°: VD-22188-15
(GMP-WHO) MD PHARCO

Midatan ;012

Amoxicilin 500mg +Acid clavulanic 125mg
SDK: VD-22188-15

2

CTY CP DUGC PHAM MINH DAN

&





	Celofin
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	Lipvar 10
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	Lipvar 20
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	Lisonorm
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	Methyl prednisolon 16
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	Loratadine 10mg
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	Nifedipin T20 retard
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	Diosmin 500
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	Enalapril 5mg
[image: image39.jpg]



	Captopril 25mg
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	Kali clorid
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	Calci clorid
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	Glucose 5%
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	Natri Clorid 0,9%
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B. Danh mục thuốc phát âm gần giống nhau (SA)

Những thuốc phát âm gần giống nhau (SA): khác hoạt chất, hoặc cùng hoạt chất khác nhau về nồng độ, hàm lượng. 
	STT
	Thuốc 1
	Thuốc 2

	1
	Trimetazidin 35
	Trimebutine

	2
	Methylprednisolon 16
	Prednisolon 5

	3
	Metocloperamid
	Loperamid

	4
	Spiramycin 1,5 MIU
	Spiramycin 3 MIU

	5
	Carbamazepin
	Carbimazol

	6
	Vashasan MR
	Caldihasan

	7
	Levofloxacin
	Levothyroxin

	8
	Amlodipine 5mg
	Atorvastatin 10

Atorvastatin 20

	9
	Lipvar 10
	Lipvar 20

	10
	Ngân kiều giải độc Xuân Quang
	Ngân kiều giải độc Favomin

	11
	Thông xoang tán Nam Dược
	Thông xoang Nam Dược

	12
	Kavasdin 5
	Fefasdin 60

	13
	Didicera
	Diacerein

	14
	Stadleucin
	L-Stafloxin

	15
	Lidocain Kabi 2%
	Lidocain hydroclorid 40mg/2ml

	16
	Adrenaline
	Noradrenaline

	17
	Vinzix 40mg
	Vinzix 20mg/2ml


Danh mục LASA sẽ được cập nhật trong quá trình sử dụng.
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